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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUYÊN MỘC 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 102/2024/HSST 

Ngày: 05-11-2024 

 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Dản 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Ngô Thị Quốc Thanh. 

  Bà La Thị Thu Nga. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Danh Thị Ngọc Lệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 11 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

106/2024/TLST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 99/2024/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Vũ Tuấn 

M; giới tính: Nam; sinh năm: 1997, tại: thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký 

thường trú: 50A1, Khu phố C phường B, Quận D, thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư 

trú: 288, ấp A, xã B, huyện C, thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; con 

ông: Vũ Quang T; sinh năm 1969; con bà: Nhâm Thị X; sinh năm 1971; tiền sự: 

Không; tiền án: Không; bị bắt ngày 05/7/2024; hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “có mặt”. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1- Ông Vũ Quang T, sinh năm 1969, Địa chỉ: 288, ấp A, xã B, huyện C, 

thành phố Hồ Chí Minh “Có mặt”. 

2- Bà Nhâm Thị Xuân, sinh năm: 1971, HKTT: 288, ấp A, xã B, huyện C, 

thành phố Hồ Chí Minh “Có mặt”. 

 Người làm chứng: 

 1- Ông Nguyễn A, sinh năm: 1954; Địa chỉ: Ấp B, xã  H, huyện X, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu “Có mặt”. 

 2- Ông Võ Đình H, sinh năm: 1958; Địa chỉ: Ấp B, xã  H, huyện X, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu “Vắng mặt”. 
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 3- Bà Võ Thị H, sinh năm: 1956; Địa chỉ: Ấp B, xã  H, huyện X, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu “Có mặt” 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

   Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28/6/2024 Công an xã Hòa Bình nhận được 

tin báo của người dân Vũ Tuấn M không làm chủ được hành vi, trên tay cầm 01 

dao nhọn, leo cột hàng rào để lên mái nhà ông Võ Đình H trú tại ấp 7, xã H, huyện 

X. Lực lượng chức năng vận động, đến khoảng 3 giờ 30 phút, M được đưa xuống, 

cơ quan Công an tiến hành lập biên bản đồng thời đưa M về trụ sở làm việc. Lúc 

này ông Nguyễn A và bà Võ Thị H, trú tại  ấp 7, xã Hòa Bình (là người đang cho 

M ở nhờ) thu gom đồ của M đem đến Công an xã thì phát hiện trong ví da của M 

để trên đầu giường bên trong có 02 gói nylon chứa chất kết tinh không màu trong 

suốt nghi ma túy nên đã trình báo đến Cơ quan Công an. Tang vật thu giữ: 02 gói 

nylon chứa chất kết tinh không màu trong suốt nghi ma túy; 01 xe mô tô hiệu 

Honda Wave RSX, màu đỏ đen, biển kiểm soát: 59G1-760.99, số máy: 

JA31E0105487, số khung: RLHJA3106EY031778; 01 bóp da màu nâu đen, bên 

trên có dòng chữ “play boy”; 01 nắp chai nhựa màu vàng;  01 ống hút nhựa; 01 nỏ 

thủy tinh đã bị vỡ.  

Qua làm việc Vũ Tuấn M khai nhận trưa ngày 27/6/2024, M đang ở tại 

phòng trọ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh liên hệ 01 thanh niên (chưa rõ lai 

lịch) mua 800.000 đồng ma túy mục đích để sử dụng. Nam thanh niên đồng ý, cả 

hai hẹn gặp nhau tại quận G, thành phố Hồ Chí Minh giao ma túy. Sau đó, M cất 

giấu ma túy rồi đem về phòng trọ lấy một ít ra sử dụng, số ma túy còn lại M cất 

giấu trong người. Sau đó M đến quận T mua 200.000 đồng cần sa của một thanh 

niên (chưa rõ lai lịch) rồi điều điều khiển xe Honda hiệu Wave RSX, biển kiểm 

soát: 59G1-760.99 chạy từ thành phố Hồ Chí Minh đến nhà bà H, ông An ở ấp B, 

xã H, huyện X (trước đây M quen biết con bà H). Do không thấy ai ở nhà, M điều 

khiển xe đến nghĩa trang thăm mộ D (con bà H). Tại đây, M uống bia và sử dụng 

ma túy cùng cần sa, rồi M trở về nhà bà H ăn uống. Đến tối khi ông An và bà H đi 

ngủ, M tiếp tục uống bia và sử dụng ma túy cùng cần sa. Sau khi lấy một ít ma túy 

ra sử dụng, M cất giấu ma túy trong ví da để trên đầu giường. Khi sử dụng, M 

xuất hiện ảo giác, cầm 01 dao nhọn leo qua cột hàng rào, lên mái nhà ông Võ 

Đình H (hàng xóm).  

Kết luận giám định số 443/KL-KTHS-MT ngày 04/7/2024 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận:  

01 phong bì màu trắng được niêm phong, có hình dấu Công an xã Hòa Bình 

- CAH Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Trung tá 

Đỗ Văn Tuyền, Nguyễn Hữu Chính, Võ Thị H, Võ Đình H, Cao Xuân Ngọc, 

Nguyễn A, bên trong có: 

+ 01 gói nylon hàn kín bám dính chất bột màu trắng: giám định không tìm 

thấy thành phần các chất ma túy thường gặp, có khối lượng 0,0044 gam. 
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+ 01 gói nylon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt có khối 

lượng là 0,7568 gam, là ma túy, loại Methamphetamine. 

Mẫu vật đã sử dụng hết trong quá trình giám định. 

 Tại bản Cáo trạng số 105/CT-VKS-XM ngày 17/10/2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Xuyên Mộc truy tố Vũ Tuấn M về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố Nhà nước 

giữ nguyên quyết định truy tố Vũ Tuấn M về “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 50, Điều 38 Bộ 

luật hình sự xử phạt Vũ Tuấn M mức án từ 18 đến 26 tháng tù về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”.   

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm 

a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để tịch thu tiêu hủy 01 phong bì màu 

trắng được niêm phong vụ số: 443 ngày 05/7/2024 có in hình dấu của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh BR-VT; cùng các chữ ký ghi rõ họ tên Trung tá 

Nguyễn D, Hoàng Thị Mai L (là mẫu vật còn lại sau giám định); 01 bóp da màu 

nâu đen, bên trên có dòng chữ “play boy”; 01 nắp chai nhựa màu vàng; 01 ống hút 

nhựa; 01 nỏ thủy tinh đã bị vỡ;  

Bị cáo Vũ Tuấn M không tranh luận mà xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt. 

Bà Nhâm Thị X đã nhận lại 01 xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ 

đen, biển kiểm soát: 59G1-760.99, số máy: JA31E0105487, số khung: 

RLHJA3106EY031778 và không có ý kiến gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Xuyên Mộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra trong tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo qui định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đều hợp pháp.  

Tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không cung 

cấp thêm tài liệu chứng cứ mới, không yêu cầu Tòa triệu tập thêm người làm 

chứng, người liên quan.  

[2] Bản Cáo trạng số 105/CT-VKS-XM ngày 17/10/2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Xuyên Mộc truy tố Vũ Tuấn M về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 
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[3] Tại phiên toà, Vũ Tuấn M thừa nhận: Ngày 27/6/2024, Vũ Tuấn M mua 

800.000 đồng ma túy của một thanh niên (chưa rõ lai lịch) tại quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh cất giấu trong người, rồi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát: 

59G1-760.99 từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà bà H tại ấp 7, xã H, huyện X sử 

dụng. Số ma túy còn lại M bỏ trong ví da để đầu giường lượng 0,7568 gam, loại 

Methamephetamine thì bị phát hiện thu giữ. 

  [4] Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người 

liên quan, người làm chứng, vật chứng được thu giữ: 02 gói nylon chứa chất kết 

tinh không màu trong suốt nghi ma túy; 01 xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu 

đỏ đen, biển kiểm soát: 59G1-760.99, số máy: JA31E0105487, số khung: 

RLHJA3106EY031778; 01 bóp da màu nâu đen, bên trên có dòng chữ “play boy”; 

01 nắp chai nhựa màu vàng;  01 ống hút nhựa; 01 nỏ thủy tinh đã bị vỡ; phù hợp 

với Kết luận giám định số 443/KL-KTHS-MT ngày 04/7/2024 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bản kết luận điều tra, Bản Cáo 

trạng của viện kiểm sát, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án, thấy: Quan điểm luận tội của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Xuyên Mộc tại phiên tòa kết luận hành vi phạm tội của bị cáo, giữ nguyên Cáo 

trạng số 105/CT-VKS-XM ngày 17/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Xuyên Mộc là có cơ sở nên chấp nhận. 

Như vậy đã có đủ căn cứ kết luận Vũ Tuấn M phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

[5] Vũ Tuấn M là công dân có đủ khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm 

về hành vi của mình. L là người nghiện ma túy nên biết rất rõ hành vi của các bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi: Chỉ vì sử dụng các chất ma túy mà nhiều người 

dấn thân vào con đường tội lỗi để thỏa mãn cơn nghiện. Nhiều gia đình ly tán, tán 

gia, bại sản cũng chỉ vì ma túy. Nhưng vì ý thức coi thường kỷ cương pháp luật và 

các chuẩn mực đạo đức xã hội nên bị cáo tàng trữ chất ma túy để sử dụng để thỏa 

mãn cơn nghiện. Vì vậy cần phải có một bản án thật nghiêm khắc đủ để giáo dục, 

cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, đồng thời mới đáp ứng 

được yêu cầu đấu tranh, giáo dục, phòng ngừa tội phạm nói chung và đối với tội 

phạm về ma túy nói riêng. 

[6] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 50 Bộ 

luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm 

hình sự khác để quyết định cho bị cáo một mức hình phạt phù hợp.  

Tình tiết tăng nặng: Không. 

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa M đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải. Vì vậy áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm 

nhẹ hình phạt cho M. 

[7] Hình phạt bổ sung: Hoàn cảnh M đang khó khăn nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với M. 

[8] Các vấn đề khác: 
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Đối với người thanh niên M khai bán ma tuý và người thanh niên bán  M 

khai bán cần sa cho M, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan 

điều tra để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nếu có căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau. 

[9] Xử lý vật chứng:  

- 01 xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ đen, gắn biển số: 59G1-

760.99, số máy: JA31E0105487, số khung: RLHJA3106EY031778, là của bà 

Nhâm Thị X (mẹ M). Bà X không biết M sử dụng xe thực hiện hành vi phạm tội 

nên Cơ quan điều tra trả lại xe mô tô cho bà X (đã xử lý xong). 

01 phong bì màu trắng có in hình dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi số vụ 443 ngày 05/7/2024 cùng các chữ kỹ ghi họ 

tên Trung tá Nguyễn D, Hoàng Thị Mai L 01 bóp da màu nâu đen, bên trên có 

dòng chữ “play boy”; 01 nắp chai nhựa màu vàng; 01 ống hút nhựa; 01 nỏ thủy 

tinh đã bị vỡ là công cụ thực hiện tội phạm, là vật không có giá trị sử dụng thì áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy.  

Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đang quản lý các vật chứng 

trên.  

 [10] Án phí: Vũ Tuấn M phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

sung quỹ Nhà nước.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Tuấn M phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Hình phạt chính: 

Căn cứ khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38 Bộ 

luật hình sự:  

Xử phạt Vũ Tuấn M 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”.  

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 05/7/2024; 

Tiếp tục tạm giam Vũ Tuấn M để bảo đảm việc thi hành án.  

Hình phạt bổ sung:  

Căn cứ khoản 5 Điều 249 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Vũ Tuấn M phải nộp 

10.000.000đ sung quỹ nhà nước.  

Xử lý vật chứng:  

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì màu trắng có in hình dấu đỏ 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi số vụ 443 ngày 

05/7/2024 cùng các chữ kỹ ghi họ tên Trung tá Nguyễn D, Hoàng Thị Mai L; 01 

bóp da màu nâu đen, bên trên có dòng chữ “play boy”; 01 nắp chai nhựa màu 

vàng; 01 ống hút nhựa; 01 nỏ thủy tinh đã bị vỡ. 
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(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Xuyên Mộc với Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc ngày 

17/10/2024). 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đang quản lý các vật chứng 

trên. 

Án phí: Vũ Tuấn M phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.   

Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (05/11/2024), bị cáo M, ông T 

và bà X có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

xét xử phúc thẩm. 

         

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


